
Biểu số 61/CK-NSNN

DỰ 
TOÁN 
NĂM

CÙNG 
KỲ NĂM 
TRƯỚC

TỔNG CHI NSĐP 23.556.345     3.704.922          16% 91%

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 22.518.433     3.435.627          15% 105%

I Chi đầu tư phát triển 8.543.308       517.354             6% 83%

II Chi thường xuyên 13.501.015     2.918.273          22% 110%

Trong đó

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 5.467.592       1.097.091          20% 94%

2 Chi khoa học công nghệ 117.138          5.492                 5% 33%

3 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 1.117.172       325.876             29% 155%

4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 158.654          29.694               19% 76%

5 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 40.622            2.048                 5% 78%

6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 196.849          38.553               20% 102%

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 762.601          80.289               11% 85%

8 Chi sự nghiệp kinh tế 1.661.716       186.527             11% 101%

9
Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành 
chính, đảng, đoàn thể

2.099.836       543.562             26% 116%

10 Chi bảo đảm xã hội 922.389          374.899             41% 138%

III Chi trả lãi -                  -                    

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 2.910              -                    0%

V Dự phòng ngân sách 471.200          -                    0%

VI Chi tạo nguồn CCTL -                  -                    

B
CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC 
TIÊU TỪ NSTW BỔ SUNG CHO NSĐP

1.037.912       269.295             26% 34%

1 Chương trình mục tiêu quốc gia -                  -                    

1
Cho các chương trình dự án quan trọng vốn 
đầu tư

1.037.912       269.295             26% 25%

2
Cho các nhiệm vụ chính sách kinh phí thường 
xuyên

-                  -                    
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THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ I/2022
(Đính kèm công văn số            /STC-QLNS ngày       /04/2022 của Sở Tài chính)
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